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DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY
I. Ngành, nghề: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

1. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề

2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi
3. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm

· Nhà giáo thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	1. 
	Nguyễn Hoài An
	Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản
	CC NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Điều hòa không khí Ô tô, Chuyên đề máy lạnh
	150

	2. 
	Nguyễn Văn Luông
	Kỹ sư Điện - Điện tử
	CC SP dạy nghề
	
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	90

	3. 
	Nguyễn Tiến Cảnh
	Thạc sỹ Kỹ thuật Nhiệt lạnh
	CC NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	180

	4. 
	Dương Hùng Huy
	Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Nhiệt - Lạnh
	CC NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Đồ án 1, An toàn lao động
	120

	5. 
	Đỗ Hồng Sơn
	Kỹ sư Công nghệ Nhiệt lạnh
	CC SP dạy nghề
	
	Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp
	180

	6. 
	Trần Đình Anh Tuấn
	Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản
	CC NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Thực tập lạnh cơ bản
	180

	7. 
	Nguyễn Phúc Anh
	Thạc sỹ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
	CC SP dạy nghề
	
	Kỹ thuật điều hoà không khí
	90

	8. 
	Lê Đình Nhật Hoài
	Thạc sỹ Kỹ thuật Nhiệt lạnh
	CC NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt động và truyền nhiệt
	120

	9. 
	Đinh Công Bình
	Kỹ sư Công nghệ Nhiệt lạnh
	CC NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Thực tập lạnh cơ bản
	180


 (có hồ sơ minh chứng kèm theo)


